
1

1 G1.0594.N2 Savi Irbesartan 75 Irbesartan  75mg Uống
Viên nén bao 

phim

Hộp 3 vỉ x 

10 viên
Nhóm 2

36 

tháng

VD-28034-17

(Quyết định gia hạn 

số 62/QĐ-QLD 

ngày 08/02/2023 

hiệu lực đến ngày 

31/12/2024)

Công ty Cổ phần 

dược phẩm SaVi 
Việt Nam Viên 67.000 2.980 199.660.000

CÔNG TY CỔ PHẦN AFP GIA 

VŨ

2 G1.0006.N1 Tanganil 500 mg Acetylleucine 500mg Uống Viên nén
Hộp 3 vỉ x 

10 viên
1

36 

tháng
VN-22534-20

Pierre Fabre 

Medicament 

Production

Pháp Viên 16.000 4.612 73.792.000

3 G1.0983.N1 Buto-Asma
Salbutamol (dưới dạng 

Salbutamol Sulfate)
100mcg/liều

Đường hô 

hấp

Khí dung đã 

chia liều

Hộp 1 bình 

xịt chứa 

200 liều 

(10ml) + 

đầu xịt định 

liều

1
36 

tháng

VN-16442-13 (QĐ 

số 226/QĐ-QLD 

ngày 03/04/2023, 

gia hạn đến 

03/04/2028)

Laboratorio Aldo-

Unión SL.

Tây Ban 

Nha
Bình 50 49.000 2.450.000

4 G1.1007.N4 Sorbitol 5g Sorbitol 5g Uống

Thuốc bột 

pha dung 

dịch uống

Hộp 20 gói 

x 5g
4

24 

tháng

VD-25582-16 (QĐ 

số 62/QĐ-QLD ký 

ngày 08/02/2023, 

gia hạn đến 

31/12/2024)

Công ty Cổ phần 

Dược Danapha
Việt Nam Gói 1.300 500 650.000

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

DANAPHA 

5 G1.0490.N4 A.T Furosemide inj Furosemid 20mg/ 2ml Tiêm
Dung dịch 

tiêm

Hộp 10 ống 

x 2 ml
4

24 

tháng

VD-25629-16

(QĐ gia hạn số 

62/QĐ-QLD ngày 

08/02/2023 Hiệu 

lực đến ngày 

31/12/2024)

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm An 

Thiên

Việt Nam Ống 100 610 61.000
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AN THIÊN

6 G1.0072.N1
DIAPHYLLIN 

VENOSUM 
Aminophylin 240mg Tiêm

Dung dịch  

thuốc tiêm

Hộp 5 ống 

5ml
1

60 

tháng

VN-19654-16

(QĐ gia hạn số 

62/QĐ-QLD ngày 

08/02/2023 Hiệu 

lực đến ngày 

31/12/2024)

Gedeon Richter 

Plc
Hungary Ống 20 17.500 350.000

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN TRE

Hạn 

dùng 

(tuổi 

thọ)

GĐKLH hoặc 

GPNK(*)
Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Nồng độ, 

hàm lượng

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế
Thành tiền

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - 

THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

Quy cách

PHỤ LỤC 1

GÓI SỐ 1: GÓI THẦU THUỐC GENERIC

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-BVYHCT&PHCN ngày          /01/2024 của Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng)

STT Tên thuốc Tên hoạt chất
Nhóm 

thuốc
Tên nhà thầu

Đơn 

vị tính

Giá trúng 

thầu

(đồng)

Số lượngMã thuốc
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7 G1.0018.N4 Aspirin 81 Aspirin 81mg Uống
viên nén bao 

tan trong ruột

Hộp 25 vỉ x 

20 viên
4

36 

tháng
893110233323

Công ty CP 

Dược phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 2.500 63 157.500

8 G1.0939.N4 Hydrocolacyl Prednisolon 5mg Uống Viên nén dài
Chai 1000 

viên
4

36 

tháng
VD-19386-13

Công ty CP 

Dược phẩm 

Khánh Hòa

Việt Nam Viên 2.000 86 172.000

9 G1.0351.N4 Alcool 70⁰ Ethanol 

Mỗi chai 

60ml chứa: 

Ethanol 96% 

43,75ml           

Dùng ngoài
Cồn thuốc 

dùng ngoài
Chai 500ml 4

36 

tháng
VD-31793-19

Chi nhánh Công 

ty Cổ phần Dược 

phẩm OPC tại 

Bình Dương - 

Nhà máy Dược 

phẩm OPC 

Việt Nam
Chai/ 

Lọ
4.000 16.905 67.620.000

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM OPC

10 G1.0085.N4 Zoamco-A
Amlodipin + 

Atorvastatin
5mg + 10mg Uống

Viên nén bao 

phim

Hộp 2 vỉ x 

10 viên 
4

36 

tháng
VD-36187-22

Công ty cổ phần 

Pymepharco

Việt 

Nam
Viên 11.000 3.250 35.750.000

11 G1.0371.N1
Diazepam-Hameln 

5mg/ml Injection
Diazepam 10mg/2ml Tiêm

Dung dịch 

tiêm

Hộp 10 ống 

x 2ml 
1

24 

tháng

VN-19414-15 (QĐ 

số 62/QĐ-QLD ký 

ngày 08/02/2023, 

gia hạn đến 

31/12/2024 )

Siegfried Hameln 

Gmbh 
Germany Ống 50 8.799 439.950

12 G1.0749.N1 Opiphine Morphin sulfat 10mg/1ml Tiêm
Dung dịch 

tiêm

Hộp 10 ống 

1ml 
1

36 

tháng

VN-19415-15 (QĐ 

số 62/QĐ-QLD ký 

ngày 08/02/2023, 

gia hạn đến 

31/12/2024 )

Siegfried Hameln 

Gmbh 
Germany Ống 20 27.930 558.600

13 G1.0373.N1 Seduxen 5 mg Diazepam 5mg Uống Viên nén
Hộp 10 vỉ x 

10 viên
1

60 

tháng

VN-19162-15 

(Quyết định gia hạn 

số 62/QĐ-QLD 

ngày 08/02/2023; 

Hiệu lực đến: 

31/12/2024)

Gedeon Richter 

Plc.
Hungary Viên 1.000 1.260 1.260.000

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

14 G1.1119.N4 CEVIT 500 Acid ascorbic  500mg/5ml Tiêm
dung dịch 

tiêm

Hộp 100 

ống 5ml
4

24 

tháng

VD-23690-15 (QĐ 

số 62/QĐ-QLD 

ngày 08/02/2023 

gia hạn đến 

31/12/2024)

Chi nhánh công 

ty CP Dược 

phẩm trung ương 

Vidipha Bình 

Dương

Việt Nam Ống 200.000 1.102,5      220.500.000

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

VIDIPHA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM KHÁNH HÒA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG ƯƠNG 

CODUPHA
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15 G1.0386.N4 Dimedrol
Diphenhydramin 

hydroclorid
10mg/1ml Tiêm

Dung dịch 

tiêm

Hộp 100 

ống x 1ml
4

36 

tháng

VD-24899-16 

(Quyết định số 

62/QĐ-QLD ngày 

08/02/2023 gia hạn 

đến hết ngày 

31/12/2024) 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam Ống 200 465 93.000

16 G1.0860.N4 Paparin Papaverin hydroclorid 40mg/2ml Tiêm
Dung dịch 

tiêm

Hộp 5 vỉ x 

10 ống
4

36 

tháng

VD-20485-14 

(Quyết định số 

62/QĐ-QLD ngày 

08/02/2023 gia hạn 

đến hết ngày 

31/12/2024) 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam Ống 20 2.000 40.000

17 G1.0953.N4 Vinphyton 10mg Phytomenadion 10mg/1ml Tiêm
Dung dịch 

tiêm

Hộp 5 vỉ x 

10 ống 1ml
4

36 

tháng

VD-28704-18 

(Quyết định số 

62/QĐ-QLD ngày 

08/02/2023 gia hạn 

đến hết ngày 

31/12/2024) 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam Ống 20 1.400 28.000

18 G1.1095.N2 VINCESTAD 5 Vinpocetin 5mg Uống Viên nén
Hộp 6 vỉ  x 

10 viên
2

24 

tháng
VD-34468-20

Công ty TNHH 

Liên doanh 

Stellapharm -  

Chi nhánh 1

Việt Nam Viên 2.800 2.200 6.160.000
CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD 

STAR PHARM 

19 G1.0356.N4 HORNOL

Cytidin-

5monophosphat 

disodium + uridin

5mg + 3mg Uống Viên nang
Hộp/3 vỉ x 

10 viên
4

36 

tháng

VD-16719-12 

(Quyết định số 

854/QĐ-QLD ngày 

30/12/2022, gia hạn 

đến 30/12/2027)

Công ty cổ phần 

dược phẩm Đạt 

Vi Phú

Việt Nam Viên 20.000 4.200 84.000.000

20 G1.0537.N4 GLUCOSE 5% Glucose 5%/250ml

Tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Dung dịch 

tiêm truyền

Thùng/30 

chai x 250ml 
4

36 

tháng

VD-28252-17 

(Quyết định 62/QĐ-

QLD ngày 

08/2/2023, gia hạn 

hiệu lực đến 

31/12/2024)

Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam Chai 30 7.395 221.850

21 G1.0539.N4 NITRALMYL 0,3
Glyceryl trinitrat 

(Nitroglycerin)
0,3mg

Đặt dưới 

lưỡi

Viên nén đặt 

dưới lưỡi

Hộp/3 vỉ x 

10 viên
4

24 

tháng
VD-34935-21

Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây

Việt Nam Viên 600 1.600 960.000

22 G1.0148.N4 Berberine 100mg Berberin clorid 100mg Uống
Viên nang 

cứng

Hộp 1 chai 

x 100 viên
4

48 

tháng
VD-32129-19

Công ty Cổ phần 

Hóa - Dược 

phẩm Mekophar

Việt Nam Viên 1.000 502 502.000
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - 

DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

23 G1.1082.N3 Vaspycar MR Trimetazidin 35mg Uống

Viên phóng 

thích có 

kiểm soát

H/2 vỉ/30 

viên
3

36 

tháng

VD-24455-16 (có 

CV gia hạn)

Công ty cổ phần 

Pymepharco
Việt Nam Viên 1.500 420 630.000

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PYMEPHARCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH PHÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA
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24 G1.0176.N4 BENITA Budesonide
64mcg/

0,05ml 
Xịt mũi

Hỗn dịch xịt 

mũi 

Hộp 1 lọ 

120 liều
4

24 

tháng

893100314323

(VD-23879-15)

Công ty Cổ Phần 

Tập Đoàn Merap
Việt Nam Lọ 20 90.000 1.800.000

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN MERAP

25 G1.0124.N3 Atorvastatin 10mg Atorvastatin 10mg Uống
Viên nén bao 

phim

Hộp 3 vỉ x 

10 viên
3

36 

tháng
VD-35559-22

Công ty TNHH 

Traphaco Hưng 

Yên

Việt Nam Viên 11.000 330 3.630.000
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRAPHACO

26 G1.0304.N3 AGILECOX 200 Celecoxib 200mg Uống Viên nang
Hộp 2 vỉ, 6 

Vỉ x 10 viên
3

36 

tháng

893110255523

(VD-25523-16) 

CN Cty CPDP 

Agimexpharm - 

Nhà máy SX DP 

Agimexpharm

Việt Nam Viên 4.600 1.680 7.728.000
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 

AGIMEXPHARM

27 G1.0123.N3 Stadnolol 50 Atenolol 50mg Uống viên nén
Hộp 10 vỉ x 

10 viên
3

60 

tháng

893110050423 

(VD-23963-15)

Công ty TNHH 

Liên doanh 

Stellapharm - Chi 

nhánh 1

Việt Nam Viên 1.400 500 700.000

28 G1.0796.N2 Nifedipin T20 retard Nifedipin 20mg Uống

viên nén bao 

phim tác 

dụng kéo dài

Hộp 10 vỉ x 

10 viên
2

48 

tháng
VD-24568-16

Công ty TNHH 

Liên doanh 

Stellapharm - Chi 

nhánh 1

Việt Nam Viên 16.000 520 8.320.000

29 G1.0702.N4 Meloxicam SPM Meloxicam 7,5mg Uống
Viên nén sủi 

bọt

Hộp 5 vỉ x 

6 viên
4

24 

tháng
VD-25901-16

Công ty cổ phần 

SPM
Việt Nam Viên 4.500 4.200 18.900.000

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM MINH PHÁT

30 G1.0679.N4 Varogel S
Magnesi hydroxyd + 

Nhôm hydroxyd

800,4mg + 

tương đương 

với 400mg 

nhôm oxyd

Uống
Hỗn dịch 

uống

Hộp 20 gói

10ml
4

36 

tháng

VD-26519-17 

(Quyết định số 

62/QĐ-QLD ngày 

08/02/2023 gia hạn 

hiệu lực SĐK đến 

ngày 31/12/2024)

Công ty TNHH 

DP

Shinpoong 

Daewoo

Việt Nam  Gói 6.000 2.810 16.860.000
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM SHINPOONG DAEWOO

31 G1.0691.N4 Mannitol Manitol 20%/ 250ml
Tiêm 

truyền

Thuốc tiêm 

truyền

Thùng 30 

chai x 250ml
4

36 

tháng

VD-23168-15 (QĐ 

số 574/QĐ-QLD 

ngày 26/09/2022)

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam Chai 100 19.100 1.910.000
CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TRUNG VIỆT

32 G1.0509.N4
GENTAMICIN 

80MG
Gentamicin 80mg/2ml Tiêm

Dung dịch 

tiêm

Hộp 50 ống 

x 2ml
4 36 VD-25858-16

Công ty cổ phần 

dược vật tư y tế 

Hải Dương

Việt Nam Ống 200 1.020 204.000
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DƯỢC SÀI GÒN

33 G1.0009.N4 Aleucin 500mg/5ml N-Acetyl- DL-Leucin 500mg/5ml Tiêm
Dung dịch 

tiêm

Hộp 10 ống 

x 5ml
4

36 

tháng
VD-32998-19

Công ty cổ phần 

Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam Ống 5.000 13.692 68.460.000

Liên danh thầu CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC – TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) - CÔNG TY 

TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

BIDIPHAR.

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM KHƯƠNG DUY
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34 G1.0089.N5 Troysar AM

Amlodipine (dưới dạng 

Amlodipine besilate) + 

Losartan potassium

5mg + 50mg Uống
Viên nén bao 

phim

Hộp 10 vỉ x 

10 viên
5

24 

tháng
VN-23093-22 

Troikaa 

Pharmaceuticals 

Ltd.

India Viên 48.000 5.000 240.000.000

Liên danh thầu CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC – TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) - CÔNG TY 

TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

BIDIPHAR.

35 G1.0199.N1 Mildocap Captopril 25mg Uống Viên nén
Hộp 10 vỉ x 

10 viên
1

36 

tháng

VN-15828-12 (QĐ 

gia hạn số:  62/QĐ-

QLD ngày 

08/02/2023 Hiệu 

lực đến ngày 

31/12/2024)

S.C.Arena Group 

S.A
Romania Viên 2.000 680 1.360.000

Liên danh thầu CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC – TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) - CÔNG TY 

TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

BIDIPHAR.

36 G1.0353.N4
Dung dịch sát khuẩn 

tay
Cồn 70º

Chai 500ml 

có vòi xịt
Dùng ngoài

Dung dịch 

dùng ngoài

Chai 500ml 

có vòi xịt
4

36 

tháng

VS-4904-15 (QĐ 

gia hạn số 201/QĐ-

QLD ngày 

20/04/2022 Hiệu 

lực đến ngày 

20/04/2027) 

Công ty cổ phần 

Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam Chai 2.000 49.980 99.960.000

Liên danh thầu CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC – TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) - CÔNG TY 

TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

BIDIPHAR.

37 G1.0421.N2 Ebitac Forte
Enalapril maleate + 

Hydrochlorothiazide

20mg + 

12,5mg
 Uống Viên nén

Hộp 2 vỉ x 

10 viên
2

24 

tháng

VN-17896-14 (CV 

gia hạn số: 232/QĐ-

QLD ngày 

29/04/2022 Hiệu 

lực đến ngày 

29/04/2027)

Farmak JSC Ukraine Viên 50.000 3.825 191.250.000

Liên danh thầu CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC – TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) - CÔNG TY 

TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

BIDIPHAR.

38 G1.0521.N5 Glizym-M
Gliclazide + Metformin 

Hydrochloride
80mg + 500mg  Uống Viên nén

Hộp 20 vỉ x 

10 viên
5

36 

tháng
VN3-343-21

M/s Panacea 

Biotec Pharma 

Ltd.

India Viên 20.000 3.200 64.000.000

Liên danh thầu CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC – TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) - CÔNG TY 

TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

BIDIPHAR.

39 G1.0542.N1 NITROMINT Glyceryl trinitrate 
0,08g (trong 

10g khí dung)
Phun mù Khí dung

Hộp 1 lọ 

10g
1

36 

tháng

VN-20270-17 (QĐ 

gia hạn số 853/QĐ-

QLD ngày 

30/12/2022 Hiệu 

lực đến ngày 

30/12/2027)

Egis 

Pharmaceuticals 

Private Limited 

company 

Hungary Lọ 100 150.000 15.000.000

Liên danh thầu CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC – TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) - CÔNG TY 

TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

BIDIPHAR.

40 G1.0698.N2 Reumokam Meloxicam 15mg/1,5ml Tiêm
Dung dịch 

tiêm

Hộp 5 ống 

1,5ml
2

24 

tháng

VN-15387-12 (QĐ 

gia hạn số:  62/QĐ-

QLD ngày 

08/02/2023 Hiệu 

lực đến ngày 

31/12/2024)

Farmak JSC Ukraine Ống 3.000 19.500 58.500.000

Liên danh thầu CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC – TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) - CÔNG TY 

TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

BIDIPHAR.

41 G1.0762.N4 Natri clorid 0,9% Natri clorid 0,9% -250ml
Tiêm 

truyền

Dung dịch 

tiêm truyền

Thùng 30 

chai x 250ml
4

24 

tháng
893110118423

Công ty cổ phần 

kỹ thuật Dược 

Bình Định

Việt Nam Chai 16 6.867 109.872

Liên danh thầu CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC – TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) - CÔNG TY 

TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

BIDIPHAR.

5/6



1

42 G1.0807.N4
Nước cất pha tiêm 

10ml
Nước cất pha tiêm 10ml Tiêm

Dung môi 

pha tiêm

Hộp 50 ống 

x 10ml
4

48 

tháng
VD-31298-18 

Công ty cổ phần 

Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam Ống 300 693 207.900

Liên danh thầu CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC – TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) - CÔNG TY 

TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

BIDIPHAR.

43 G1.0897.N4 Parocontin F
Paracetamol + 

Methocarbamol

500mg + 

400mg
Uống 

Viên nén bao 

phim

Hộp 3 vỉ x 

10 viên
4

36 

tháng

VD-27064-17 (QĐ 

gia hạn số:  62/QĐ-

QLD ngày 

08/02/2023 Hiệu 

lực đến ngày 

31/12/2024)

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

Tipharco

Việt Nam Viên 115.000 2.772 318.780.000

Liên danh thầu CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC – TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) - CÔNG TY 

TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

BIDIPHAR.

44 G1.0930.N4 Iodine Povidone Iodine
10g/100ml, 

chai 30ml
Dùng ngoài

Dung dịch 

dùng ngoài

Hộp 1 chai 

30ml
4

36 

tháng

VS-4878-14 (QĐ 

gia hạn số:  62/QĐ-

QLD ngày 

08/02/2023 Hiệu 

lực đến ngày 

31/12/2024)

Công ty cổ phần 

Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam Chai 1.000 4.998 4.998.000

Liên danh thầu CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC – TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) - CÔNG TY 

TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

BIDIPHAR.

45 G1.0984.N4 Zensalbu nebules 2.5
Salbutamol (dưới dạng 

Salbutamol sulfat)
2,5mg/2,5ml

Hít qua 

máy khí 

dung

Dung dịch 

dùng cho khí 

dung

Hộp 10 ống 

x 2,5ml
4

36 

tháng

VD-21553-14 (QĐ 

gia hạn số:  62/QĐ-

QLD ngày 

08/02/2023 Hiệu 

lực đến ngày 

31/12/2024)

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

CPC1 Hà Nội

Việt Nam Ống 300 4.410 1.323.000

Liên danh thầu CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC – TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) - CÔNG TY 

TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

BIDIPHAR.

46 G1.1106.N4 Neutrifore

Thiamin mononitrat + 

Pyridoxin HCl + 

Cyanocobalamin

250mg + 

250mg + 

1000mcg

Uống
Viên nén dài 

bao phim

Hộp 10 vỉ x 

10 viên
4

24 

tháng

VD-18935-13 (QĐ 

gia hạn số:  62/QĐ-

QLD ngày 

08/02/2023 Hiệu 

lực đến ngày 

31/12/2024)

Công ty cổ phần 

Dược - Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam Viên 30.000 1.300 39.000.000

Liên danh thầu CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC – TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) - CÔNG TY 

TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

BIDIPHAR.

Danh mục gồm 46 mặt hàng. 1.859.056.672
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